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UNIT 4 AT SCHOOL
PERIOD 1 : Part A : SCHEDULES (A1 + A2 + A3 p. 42-43)

I. VOCABULARY
	schedule
	/ˈʃɛdjuːl, ˈskɛd-/
	n
	thời khoá biểu

	subject
	/ˈsʌbdʒɛkt, ˈsʌbdʒɪkt/
	n
	môn học

	Quarter
	/ˈkwɔr·t̬ər/
	n
	một phần tư (1/4)

	Half
	/hæf/
	n
	phân nữa, một phần hai (1/2)

	Physics
	/ˈfɪzɪks/
	n
	môn vật lí

	physical education
	/ˈfɪzɪk(ə)l ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n/
	n
	môn thể dục

	Math
	/mæθ/
	n
	môn Toán

	Literature
	/ˈlɪt̬·ər·ə·tʃər/
	n
	môn Ngữ Văn

	History
	/ˈhɪs·tə·ri/
	n
	môn Lịch Sử

	Geography
	/dʒiˈɑɡ·rə·fi/
	n
	môn Địa


II. GRAMMAR

	How to ask and answer about time in English (Cách hỏi và nói về giờ trong tiếng Anh)




What’s the time? = What time is it? (mấy giờ rồi?)

1. Cách nói giờ chẵn trong tiếng Anh : It’s + số giờ + o’clock .
It is three p.m. = It is three o’clock.

2. Cách nói giờ hơn trong tiếng Anh

Cách 1: Đọc giờ đầu tiên rồi mới đến phút: giờ + phút
Ex. a. 6.25 – It’s six twenty-five.   Hoặc :  It’s twenty – five  past  six .
      b. 8.05 – It’s eight O-five (O phát âm là  /oʊ/)

3. Cách nói giờ kém trong tiếng Anh

Dùng khi số phút hơn vượt quá 30 phút. Thường chúng ta sẽ nói phút trước rồi đến giờ: phút + TO + giờ
Ex. 2.55 – It s five to three

4. Các trường hợp đặc biệt khi nói giờ trong tiếng Anh

· Khi nói đến khoảng thời gian đúng 15 phút chúng ta thường nói: (a) quarter 
Ex. a.  7.15 – It’s (a) quarter past seven.

           b. 12.45 – It’s (a) quarter to one.

· Khi nói đến khoảng thời gian 30 phút chúng ta sử dụng: half 
 Ex. a. 3. 30 – It’s half past three. / It’s three thirty.

III. PRACTICE:

EXERCISE  A.2. Answer about you( p .42)

a. What time do you get up? 

 _ I get up at six o’clock.

b. What time do classes start?

 _ Classes start at seven thirty.

c. What time do they finish?   

 _ They finish at eleven o’clock.

d. What time do you have lunch? 
 _  I have lunch at thirty past eleven.

e. What time do you go to bed?
  _ I go to bed at 10 p.m.

PERIOD 2 : Part A : SCHEDULES (A4 + A5  p. 43-44)

IV. VOCABULARY
	importance
	/ɪmˈpɔːt(ə)nts/
	n
	sự quan trọng

	important
	/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
	adj
	quan trọng

	Fun
	/fʌn/
	n
	niềm vui

	Funny
	/ˈfʌn.i/
	adj
	vui

	Difficulty
	/ˈdɪf.ə.kəl.t̬I/
	n
	sự khó khăn

	Difficult
	/ˈdɪf.ə.kəlt/
	adj
	khó khăn


V. GRAMMAR

1. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Progressive Tense) 

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả các sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói.

2. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

	(+)
	I am + V-ing

He/ She/ It + is + V-ing

You/ We/ They + are + V-ing
	I am studying History.

He/ She is reading a book.

You/ We/ They are playing games.



	(-)
	I + am not + V-ing

He/ She/ It + isn’t + V-ing

You/ We/ They + aren’t + V-ing
	I am not studying History.

He/ She isn’t reading a book.

You/ We/ They aren’t playing games.



	(?)
	Am I + V-ing?

Is he/ she/ it + V-ing?

Are you/ we/ they + V-ing?
	Am I studying History?

Is he/ she reading a book?

Are you/ we/ they playing games?




VI. A4. Look at the pictures. Ask and answer questions. (P. 42) 
Ex. 
a. What is Lan studying ? _ Lan is studying Physics.

What time does Lan have her Physics class? _ She has her Physics class at 8.40.    

      

 b. What is Binh studying ?_Binh is studying Geography
- What time does Binh have his Physics class? –He has his Geography class at 10.10.
     Listen and read

Ask and answer questions about your schedule with your partner

	Monday
	Tuesday
	Wednesday
	Thursday
	Friday
	Saturday

	Literature
	Math
	Geography
	Physical Education
	Math
	English

	Literature
	Math
	Biology
	
	Chemistry
	Biology

	Physics
	English
	Literature
	Math
	Chemistry
	Music

	History
	English
	Literature
	English
	Physics
	


Ex: 
A: When do you have Literature?

B: I have Literature classes on Monday and Wednesday.

A: When do you have Music?

B: I have a Music class on Saturday.

A: What’s your favorite subject?

B: My favorite subject is English. It’s interesting.

VII. HOMEWORK
· Learn vocabulary  by heart 

Prepare next  lesson     
. 
